	DANH SÁCH CƠ SỞ CHĂN NUÔI  ĐƯỢC CÔNG NHẬN AN TOÀN DỊCH BỆNH

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	STT
	Tên cơ sở
	Địa chỉ
	Đối tượng nuôi
	Bệnh công nhận
 ATDB
	 Quy Mô 
	Ngày cấp
	Ngày hết hạn

	
	
	
	
	Cúm GC (gà, vịt), LMLM (heo)
	Niu-cát-xơn (gà, vịt), Dịch tả (heo)
	
	
	

	
	
	Ấp
	xã
	huyện
	
	
	
	
	
	

	1
	Công ty cổ phần Thắng Lợi
	Phước Lợi 1
	Suối Đá
	Dương Minh Châu
	Gà thịt
	x
	 
	  60.000 
	16/03/2017
	16/03/2022

	2
	Lê Đặng Minh Điền
	Thuận An
	Truông Mít
	Dương Minh Châu
	Gà thịt
	x
	 
	  60.000 
	16/03/2017
	16/03/2022

	3
	Nguyễn Văn Vinh
	Phước Lộc
	Phước Minh
	Dương Minh Châu
	Gà Thịt
	x
	 
	  40.000 
	16/03/2017
	16/03/2022

	4
	Tất Thắng
	Phước Tân 
	Phan
	Dương Minh Châu
	Gà thịt
	x
	 
	  30.000 
	16/03/2017
	16/03/2022

	5
	Tân Tiến
	Phước Hội
	Phước Ninh
	Dương Minh Châu
	Gà thịt
	x
	 
	  20.000 
	27/3/2017
	27/3/2022

	6
	Nguyễn Thành Sang
	Phước Tân 
	Phước Ninh
	Dương Minh Châu
	Gà thịt
	x
	x
	  30.000 
	26/4/2017
	26/4/2022

	7
	Đào Thị Kim Oanh
	Thuận Tân
	Truông Mít
	Dương Minh Châu
	Gà thịt
	x
	 
	850.000


	29/9/2016
	29/9/2021

	8
	Nguyễn Văn Hiển
	B2
	Phước Minh
	Dương Minh Châu
	Gà thịt
	x
	 
	  45.000 
	29/9/2016
	29/9/2021

	9
	Nguyễn Ánh Tuyết
	B2
	Phước Minh
	Dương Minh Châu
	Gà thịt
	x
	 
	  30.000 
	29/9/2016
	29/9/2021

	10
	Xã Suối Đá
	 
	Suối Đá
	Dương Minh Châu
	Gà thịt
	x
	 
	  60.000 
	2016
	2021

	11
	Thị trấn Dương Minh Châu
	 
	Thị Trấn
	Dương Minh Châu
	Gà thịt
	x
	 
	    7.540 
	2016
	2021

	12
	Xã Phan
	 
	Xã Phan
	Dương Minh Châu
	Gà thịt
	x
	 
	  30.000 
	2016
	2021

	13
	Trịnh Văn Trường
	A4
	Phước Minh
	Dương Minh Châu
	Gà thịt
	x
	 
	  60.000 
	17/10/2016
	17/10/2021

	14
	Nguyễn Tiến Nam
	B2
	Phước Minh
	Dương Minh Châu
	Gà thịt
	x
	x
	  45.000 
	27/3/2017
	27/3/2022

	15
	Nguyễn Khắc Dương
	Phước Lễ
	Phước Ninh
	Dương Minh Châu
	Gà thịt
	x
	 
	  45.000 
	27/3/2017
	27/3/2022

	16
	Công ty TNHH 
Cung Triều
	Phước Đông
	Long Phước
	Bến Cầu
	Gà thịt
	x
	 
	  90.000 
	26/4/2017
	26/4/2022

	17
	Nguyễn Hoàng Dũng
	Phước Tây
	Long Phước
	Bến Cầu
	Gà thịt
	x
	 
	  80.000 
	27/7/2015
	27/7/2017

	18
	Doanh nghiệp tư nhân TM và SX chăn nuôi Trung Dũng
	Phước Tây
	Long Phước
	Bến Cầu
	Gà đẻ
	x
	x
	 90000 thịt, 
36000 đẻ 
	29/9/2016
	29/9/2021

	19
	Công ty TNHH 
Long Hưng
	Long Giao
	Long Chữ
	Bến Cầu
	Gà thịt
	x
	 
	  45.000 
	16/03/2017
	16/03/2022

	20
	Công ty TNHH MTV Thương Việt
	Long Thịnh
	Long Khánh
	Bến Cầu
	Gà thịt
	x
	 
	150.000
	17/10/2016
	17/10/2021

	21
	Thái Minh Thuận
	Tân Phước
	Tân Bình
	Thành phố TN
	Gà thịt
	x
	 
	  50.000 
	27/3/2017
	27/3/2022

	22
	Trần Hồng Cẩn
	Thạnh Quới
	Thạnh Đông
	Tân Châu
	Gà thịt
	x
	 
	  32.000 
	27/3/2017
	27/3/2022

	23
	Trần Thanh Tâm
	Thạnh Hưng
	Thạnh Đông
	Tân Châu
	Gà thịt
	x
	 
	  32.000 
	27/3/2017
	27/3/2022

	24
	Mai Văn Kim
	Thạnh Hưng
	Thạnh Đông
	Tân Châu
	Gà thịt
	x
	 
	  15.000 
	27/3/2017
	27/3/2022

	25
	Kim Nhật Anh
	Thạnh Hưng
	Thạnh Đông
	Tân Châu
	Gà thịt
	x
	 
	  45.000 
	27/3/2017
	27/3/2022

	26
	Nguyễn Đức Tuấn
	Hòa Đông A
	Hòa Hiệp
	Tân Biên
	Gà thịt
	x
	 
	135.000
	3/3/2017
	3/3/2022

	27
	Công ty TNHH MTV
 Thương Việt
	Bàu Rã
	Thạnh Bắc
	Tân Biên
	Gà thịt
	x
	 
	  60.000 
	26/4/2017
	26/4/2022

	28
	Công ty TNHH QL AgroresourcesViệt Nam
	Thanh Xuân
	Mỏ Công
	Tân Biên
	Gà đẻ
	x
	x
	900.000
	07/3/2016
	07/3/2018

	29
	Trần Vũ Bình
	Thaạnh Hiệp
	Thạnh Bắc
	Tân Biên
	Gà thịt
	x
	 
	  95.000 
	27/3/2017
	27/3/2022

	30
	Phan Thị Ngọc Oanh
	Trường Xuân
	Trường Hòa
	Hòa Thành
	Gà thịt
	x
	 
	  45.000 
	29/9/2016
	29/9/2021

	31
	Nguyễn Thị Hiểu
	Tân Thuận
	Hưng Thuận
	Trảng Bàng
	Gà Thịt
	 
	 
	  60.000 
	26/4/2017
	26/4/2022

	32
	Út Thúy (Phan Văn Út)
	Ninh Phú
	Ninh Sơn
	Thành phố TN
	Vịt thịt và vịt đẻ
	x
	 
	 1000 đe, 
10000 thịt 
	16/3/2017
	16/03/2022

	33
	Phạm Hữu Hiền
	An Điền
	An Bình
	Châu Thành
	Vịt giống
	x
	 
	    4.000 
	03/11/2016
	03/11/2021

	34
	Trang trại chăn nuôi heo thịt Ninh Điền
	Trà Sim
	Ninh Điền
	Châu Thành
	Heo hậu bị
	x
	x
	  10.000 
	23/02/2017
	23/02/2022

	35
	Trảng Bàng 3
	Bà Nhã
	Đôn Thuận
	Trảng Bàng
	Heo nái
	x
	x
	    1.200 
	23/02/2017
	23/02/2022

	36
	Trảng Bàng 1, 2
	Thuận lợi
	Đôn Thuận
	Trảng Bàng
	Heo nái và hậu bị
	x
	x
	 600 nái,
 1,000 hậu bị 
	23/02/2017
	23/02/2022

	37
	Nguyễn Nhất Thạch
	Phước Hội
	Phước Ninh
	Dương Minh Châu
	Heo thịt
	 
	x
	       950 
	03/11/2016
	03/11/2021

	38
	Lê Thị Dung
	Trường Lưu
	Trường Đông
	Hòa Thành
	Heo nái
	x
	x
	        200 
	10/11/2016
	10/11/2021

	39
	Nguyễn Thị Thanh Hồng
	6
	Suối Ngô
	Tân Châu
	Heo thịt
	 
	x
	      4.000 
	27/3/2017
	27/3/2022


